Phụ lục II
           KHÁI TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ 
LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN NĂM 2010-2014
(Ban hành kèm theo Quyết định 585/QĐ-TTg ngày 5/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ)

	TT
	Nội dung hoạt động
	Kinh phí
	Tiến độ thực hiện
	Kinh phí thực hiện của  từng Dự án

	
	
	Ngân sách

Trung ương
	Ngân sách 
địa phương


	Nguồn khác

(đóng góp của tổ chức, cá nhân)
	Giai đoạn 1
(2010-2011)
	Giai đoạn 2
(2012-2014)
	

	  Dự án 1
	Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	39,950,000,000

	1. 
	Điều tra, khảo sát, đánh giá hoạt động thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
	600,000,000
	200,000,000
	150,000,000
	950,000,000
	
	

	2. 
	Hỗ trợ phát triển trang thông tin về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của một số Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp.
	14,000,000,000
	2,000,000,000
	2,000,000,000
	13,000,000,000
	5,000,000,000
	

	3. 
	Hỗ trợ thực hiện các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên một số phương tiện phát thanh, truyền hình.
	13,000,000,000
	
	
	5,000,000,000
	8,000,000,000
	

	4. 
	Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, toạ đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật
	8,000,000,000
	
	
	3,000,000,000
	5,000,000,000
	

	 Dự án 2
	Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể
	
	
	
	
	
	117,000,000,000

	1. 
	Điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên một số hoạt động 
	400,000,000
	250,000,000
	150,000,000
	800,000,000
	
	

	2. 
	Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp 
	35,200,000,000
	10,000,000,000
	9,000,000,000
	29,200,000,000
	25,000,000,000
	

	3. 
	Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp 
	15,000,000,000
	13,350,000,000
	8,600,000,000
	20,000,000,000
	16,950,000,000
	

	4. 
	Hỗ trợ thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
	20,050,000,000
	5,000,000,000
	
	17,000,000,000
	8,050,000,000
	

	Dự án 3 
	Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
	
	
	
	
	
	33,050,000,000

	1. 
	Điều tra, khảo sát thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
	450,000,000
	200,000,000
	100,000,000
	750,000,000
	
	

	2. 
	Nghiên cứu, xây dựng các cuốn cẩm nang, sổ tay về các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tiêu chí, yêu cầu đối với cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; xây dựng quy trình chuẩn của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
	1,000,000,000
	
	
	1,000,000,000
	
	

	3. 
	Xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh và kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
	2,300,000,000
	
	
	2,300,000,000
	
	

	4. 
	Thực hiện thí điểm một số hoạt động tăng cường lực cho các cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số địa phương nhằm xây dựng mô hình hiệu quả áp dụng trên phạm vi toàn quốc
	20,000,000,000
	3,000,000,000
	
	15,000,000,000
	8,000,000,000
	

	
	Chi hoạt động quản lý chương trình và tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả chương trình
	5,000,000,000
	1,000,000,000
	
	3,000,000,000
	3,000,000,000
	

	
	Tổng cộng:
	135,000,000,000
	35,000,000,000
	20,000,000,000
	111,000,000,000
	79,000,000,000
	190,000,000,000


   (Bằng chữ: Mét tr¨m chÝn m­¬i tỷ đồng)
Tæng kinh phÝ thực hiện Ch­¬ng tr×nh là 190 tỷ đồng, trong đó:

- Kinh phí ngân sách nhà nước cấp là: 170 tỷ đồng, bao gồm từ nguồn ngân sách trung ương cấp: 135 tỷ đồng (bao gồm kinh phí thường xuyên của các Bộ, ngành tham gia Chương trình và kinh phí cấp bổ sung); ngân sách các địa phương tham gia Chương trình: 35 tỷ đồng.

- Kinh phí từ đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình 20 tỷ đồng.
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